TTBD ĐBDC Khoá bồi dưỡng Tham vấn  - VPQH - UNDP Dự án 00049114- Góp ý  về tham vấn HCMC 2008

Mã số học liệu: Case hcmc 2008 TV-VT 140309
Tham khảo kinh nghiệm
Tham vấn của HĐND Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Báo cáo: Nguyễn Chí Dũng
Các hoạt động đã quan sát
i) Hội nghị tham vấn lấy ý kiến nhân dân về chủ đề Văn minh đô thị tại Phường Tân Tạo A,  Quận Bình Tân, sáng 07 tháng 10.2008; 
ii) Buổi làm việc tham vấn của Ban Pháp chế với Huyện Nhà Bè về công tác bồi thường và tái định cư Sáng 8 tháng 10.2008 và 
iii) Hội nghị Tham vấn lấy ý kiến nhân dân về chủ đề Văn minh đô thị tại Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức sáng 9/10 và 
iv) Hội nghị Khảo sát về “ Năm 2008 – Năm thực hiện Nếp sống văn minh đô thị tại Quận 8 chiều 9/10.2008.
v) Điều trần của Ban Pháp chế.
Các bình luận và tổng kết kinh nghiệm chỉ liên quan tới quy trình và phương pháp, dùng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho khoá bồi dưỡng kỹ năng.
Một số Khái niệm
- Công cụ: khi nói về kỹ thuật hoặc hình thức tổ chức để đạt mục đích tham vấn.
1. Khái quát các đặc điểm tham vấn
1. Hình thức các cuộc họp là phổ biến nhất.
2. Các cuộc họp chủ yếu tổ chức ở các địa bàn dân cư ( dựa vào cấp cơ sở: phường, xã hoặc Quận, Huỵên; được chọn lọc theo Kế hoạch tham vấn.)
3. Ban được giao chủ trì cuộc tham vấn cho tới hết qui trình.
4. Vai trò chuẩn bị: Ban chuẩn bị Kế hoạch, nội dung, giấy mời và yêu cầu tổ chức hội nghị và gửi tới cấp Quận, huyện, xã, phường để chuẩn bị và mời người tham gia.
5. Truyền thông: Có kế hoạch quảng bá cho các hoạt động tham vấn ở mức độ chọn lọc và độ phổ biến khác nhau;
6.  Số dân được mời tới hội nghị: phổ biến từ 10-20 đại dịên hộ dân/ khoảng 40-50 người tham dự ( còn có thêm chính quyền huyện, phường , xã và đại diện các sở liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương.
7. Biết trước:  Một vài người dân không biết trước là tới cuộc họp được gặp đại biểu HĐND Thành phố. Nội dung tham vấn đến nơi mới biết. Nhiều người chưa từng dự buổi tham vấn nào;

8. Người dân được hỏi đã đã bày tỏ ý kiến thẳng thắn, rõ ràng, không thấy bức xúc lớn, có tính xây dựng;
9.  Báo chí được thông báo trước và được tạo điều kiện tham dự. Họ đã thực hiện những hoạt động lấy tin, phỏng vấn, thậm chí hỏi và được chính quyền trả lời tại cuộc tham vấn. Các đoàn tham vấn (Ban) quan tâm tới sưu tập thông tin báo chí đã đăng tải về đợt tham vấn hoặc yêu cầu làm video clip các cuộc khảo sát thực tế để sử dụng làm tài liệu tại Hội nghị HĐND (lấy cứ liệu).
10. Bố trí phòng: Hội nghị tham vấn bố trí theo kiểu phòng họp, bàn hình chữ Nhật. Đoàn Tham vấn ngồi trước Phông Hội nghị tạo thành chủ toạ; đại diện chính quyền và các cơ quan, ban ngành, ngồi ở hai bên sát chủ toạ hoặc xen với các hộ dân. Bàn họp có biển tên. Phông ghi tên Hội nghị: Hội nghị tham vấn lấy ý kiến cử tri về… hoặc “Ban Pháp chế HĐND Tp. HCM làm việc với Huyện …về công tác…”).
11. Các phương pháp đã áp dụng trong tổ chức các hội nghị tham vấn:
· Điều hành lấy ý kiến theo các vấn đề trọng tâm, cuốn chiếu;
· Đề nghị giải trình: Đoàn của HĐND đặt câu hỏi dạng chất vấn, hỏi thêm, hỏi gợi ý lấy thông tin theo trọng tâm và yêu cầu các cán bộ có trách nhiệm liên quan của chính quyền Huyện, Quận  và của Sở đi theo đoàn bày tỏ ý kiến về vấn đề hỏi tại chỗ. 

· Họp điều trần công khai: Nghe các bên trình bày cứ liệu về một số vấn đề nổi lên qua tham vấn.

· Nghe tư vấn chuyên gia về một số vấn đề (FGD: Phương pháp tổ chức hội nghị nhóm những người có cùng vị thế, theo các vấn đề trọng tâm)

· Điều tra phiếu, thống kê hỗ trợ cho tham vấn

1.2. Về Quy trình hội nghị

a. Phần lễ nghi: Giới thiệu những người tham gia (8-10 phút), giới thiệu những thành phần có mặt tại cuộc họp. Phần này do một thành viên của Đoàn (một đồng chí phó ban) thực hiện (kiêm dẫn chương trình, điều hành các mục hội nghị). Chính quyền huyện, xã, phường cử người giới thiệu thành phần.
b. Phần giới thiệu chương trình và mục đích: (8-17 phút). Người dẫn chương trình giới thiệu các  mục việc của hội nghị và thời gian; Trưởng đoàn trình bày mục đích và ý nghĩa của đợt tham vấn; HĐND sẽ dùng kết quả tham vấn để làm gì; tóm tắt nội dung các vấn đề cần tham vấn.

c. Phần trình bày báo cáo của địa phương: (8-20 phút) Đại diện UBND trình bày báo cáo theo yêu cầu trước của Đoàn. Thời gian phần trình bày này từ 8 phút đến 20 phút. Không thấy chủ tọa có ý định hạn chế thời gian. Báo cáo đề cập tới các cố gắng của chính quyền, các khó khăn do chính quyền cấp trên,thiếu quy định hoặc do đặc thù, dân cư… 
d. Phần ý kiến của các hộ dân: (30 phút) Có khoảng 5 đến 8 lượt hộ dân phát biểu/ một hội nghị khoảng 3 giờ. Người nói ít nhất 2 phút, nhiều nhất 8 phút.Một số đại biểu của đoàn đã đặt câu hỏi thêm để gợi ý người dân cung cấp thông tin thêm hoặc khẳng định lại thông tin mà họ phát biểu chưa rõ. 
e. Phần bổ sung ý kiến: Thành viên của Đoàn khích lệ người dân có mặt tại hội nghị phát biểu thêm ý kiến. Lúc này, những đối tượng tham gia khác cũng tranh thủ phát biểu .
f. Về các câu hỏi trọng tâm của đại biểu HĐND (10-20 phút): Thành viên của Đoàn đặt các câu hỏi đối với chính quyền địa phương; một số người nhận xét về báo cáo của UBND, đề nghị UBND bổ sung hoặc làm rõ thêm số liệu, nhận định, giải pháp; một số người dùng chữ “chất vấn” đối với chính quyền địa phương hoặc sở đi theo. Có đại biểu đặt thêm câu hỏi để gợi ý người dân cung cấp thêm thông tin. Các câu hỏi này được người dân hưởng ứng. 
g. Phần trả lời của Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương (20-40 phút). Phần này thường làm sau khi các hộ dân đã có ý kiến và đoàn đã có câu hỏi . Khi đại diện chính quyền sa đà, các đại biểu cắt ngang phần trả lời bằng các câu hỏi ngắn để người trả lời nói rõ thông tin, khẳng định lại quan điểm; hỏi dẫn dắt có mục đích tới thông tin, hỏi về sự kiện, số liệu ( tuy nhiên có lúc diễn đàn trở thành cuộc trao đổi giữa đoàn và người trả lời). Đặc biệt sau phần trả lời- giải trình của chính quyền, có đoàn tham vấn còn mời dân và những người tham dự khác hỏi thêm ( có một phóng viên báo đã tranh thủ để hỏi thêm và được trả lời). 
Phần trả lời của Sở do Đoàn điều hành.
Phần trả lời của địa phương do lãnh đạo UBND điều hành và kết luận. 
h. Phần kết luận, phát biểu cuối cùng của Trưởng đoàn (5-15 phút), cảm ơn và bày tỏ ý kiến về các vấn đề hoặc ý kiến trong cuộc tham vấn, làm rõ một số thông tin có thể gây hiểu sai, yêu cầu UBND bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo, dự kiến việc tiếp thu các ý kiến vào hoạch định chính sách của HĐND. 
Chưa rõ vai trò của thư ký (hoặc ai đó) đã giúp Trưởng đoàn làm nhiệm vụ này hay là Trưởng đoàn tự làm. 
1. 3. Về biên bản, thu thập tài liệu, chứng cứ
Có cán bộ VP HĐND ghi biên bản tại chỗ và có phiên họp có ghi âm, ghi hình để đối chiếu, làm báo cáo tổng hợp sau này.
Kiểm tra danh tính: Văn phòng có kiểm tra danh tính người tham dự phiên điều trần, tuy nhiên không kiểm tra tính hợp thức, hợp pháp của ủy quyền, lý do và giới han ủy quyền, đo đó khi có đại biểu HDND phàn nàn về vị trí đại diện cho tổ chức, thì chủ tọa không biết nên giải quyết ra sao.

Có cán bộ Văn phòng HĐND phối hợp với Văn phòng UBND sở tại thực hiện thủ tục đăng ký người tham gia. 
Có Danh sách người đã tới tham dự.
Thu thập các tài liệu, chứng cứ tại hội nghị: Có nơi, UBND xuất trình tài liệu tuyên truyền, cung cấp văn bản khi đoàn đến hoặc theo yêu cầu tại chỗ của đoàn, mời đoàn thị sát; đại biểu chụp ảnh. Có đoàn tham vấn mang theo bộ phận Truyền hình ghi hình tại chỗ thị sát; v.v. Chưa biết rõ việc tổ chức và sử dụng các chứng cứ này như thế nào cho hoạt động của HDND.
2. Bình luận về tính hiệu quả và hữu ích của các hoạt động
Xử lý và chỉ đạo thu thập thông tin trước tham vấn: Các ban đã làm việc này, nhưng không rõ cách thức họ tổ chức thu thập và xử lý thông tin thế nào. Họ cũng làm rõ các nội dung tham vấn trọng tâm để hướng dẫn cấp huyện chuẩn bị, đặt yêu cầu mời người tham gia để vạch sẵn một số câu hỏi cơ bản để tìm kiếm thông tin tại cuộc hội nghị.
Thiết kế tiến trình các phần của hội nghị tham vấn: Tiến trình các phần của hội nghị được thông báo từ khi khai mạc và hội nghị cũng điều hành theo thiết kế này. Do đó quá trình tìm kiếm thông tin tại hội nghị tham vấn mang tính hướng đích rõ ràng.    

Sử dụng áp phích, tranh ảnh thu hút sự quan tâm: Có hình thức dùng ảnh phóng to in ra cho bà con và người tham gia tại hội nghị thấy một số vấn đề qua thực tế đại biểu đã quan sát để gợi mở và khích lệ phát biểu (ĐB Đặng Văn Khoa và các bức ảnh lớn về ô nhiễm, Văn minh đô thị và xả rác bên hè). Tăng cường sự tương tác qua hình ảnh và giúp đưa ra thông địêp tuyên truyền, gợi mở rõ ràng và mạnh đối với người tham gia.
Sử dụng chuyên gia phục vụ hội nghị tham vấn: Có Ban đã yêu cầu chuyên gia đi theo tổng hợp các ý kiến và nhận xét, gợi mở về tư duy chính sách sau tham vấn. Đây là một cách dùng chuyên gia hỗ trợ tốt cho tham vấn, đóng góp vào giá trị gia tăng của các thông tin tham vấn trong đề xuất của ban.
Về Tính tích cực và thiện chí tham gia của người dân: Tuy số người dân dự hội nghị chỉ chiếm ¼ hoặc 1/5 tổng số người tham dự nhưng họ đã được nghe, đựợc coi trọng và họ cũng đã đáp lại bằng những ý kiến tích cực, thiện chí. Điều này phản ảnh sự thành công về xây dựng mối quan hệ chính quyền-dân qua tham vấn. Đại biểu của đoàn đặt câu hỏi với tinh thần trọng thị cho nên người dân thẳng thắn nhận xét về hiệu quả kém của một số giải pháp trong nghị quyết của HĐND.
Sự tham gia tích cực của Báo chí tại các cuộc tham vấn đã nhân hiệu quả tác động của tham vấn nhân dân của HĐND; góp phần tuyên truyền chính sách của địa phương, thu hút sự quan tâm của nhân dân.
Vai trò kiểm chứng: Một số kết quả điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi đã được thành viên của đoàn đưa ra các câu hỏi để kiểm chứng.
Quá trình thu thập, kiểm định thông tin và số liệu tại các hội nghị tham vấn đã giúp phát hiện một số số liệu thống kê của Quận, Huyện còn sai sót và thiếu cơ sở, nhất là rất ít những câu hỏi định tính tin cậy ( ví dụ thế nào là đời sống của nhân dân cao hơn trước khi tái định cư? thống kê thu nhập qua báo cáo là 6 triệu/năm/người và qua hỏi người dân là 1- 3 triệu/tháng/người. 
Các ban thu thập được các thông tin theo trọng tâm tìm kiếm và hình thành cơ sở thực tiễn, nhân chứng, vật chứng về một số điểm cần hiệu chỉnh chính sách và tổ chức thực hịên để giải quyết vấn đề căn cơ hơn, có tầm nhìn xa hơn.

Mức độ hài lòng: Các bên tham gia đều hài lòng. HĐND được nghe người dân và UBND địa phương đánh giá tác động của các chính sách, nêu những lý do và đề xuất giải pháp điều chỉnh một số giải pháp ( quy trình đền bù, tái định cư chi tiết của UBND Thành phố gây mất thời gian do  thủ tục kiểm đếm cây trồng- Bình chánh). Không khí hợp tác và cộng tác xây dựng và thiện chí. Người dân thông cảm khó khăn của chính quyền.

Sự có mặt của các vị lãnh đạo HĐND- Tham gia chéo: Sự có mặt của Chủ tịch HĐND và lãnh đạo các ban tại một số cuộc tham vấn ở cơ sở rất có ý nghĩa tăng cường lòng tin và sự nghiêm túc của hội nghị tham vấn đối với dân và chính quyền cơ sở.
Một số hội nghị có sự tham gia chéo của lãnh đạo các ban khác nhau. Vì các ban chính là bộ máy tư duy của Thường trực và Hội đồng, do đó sự tham gia chéo này là kinh nghiệm tốt. Kết quả tham vấn cho thấy vấn đề không chỉ dừng lại là nhận định hoặc thẩm quyền của một ban. Một số đại biểu không tham gia một ban nào cũng đăng ký tham dự nhiều chủ đề (tự nguyện: đại biểu Đặng Văn Khoa). Điều đó có thể cho thấy các ban và Thường trực HĐND phải có chủ trương và đã thông tin tới các đại biểu HĐND khác về chủ trương, lịch biểu và khuyến khích tham gia.
Vai trò của đại biểu tại chỗ (tại khu vực tham vấn) nhìn thấy rõ trong việc phát biểu dẫn đề, cung cấp thống tin, nhân chứng cho các sự kiện, vụ việc, nghiên cứu và thông tin trước tình hình địa bàn để chọn người tham gia, thiết kế và tiến hành tham vấn.

Xử lý thông tin sau tham vấn: Chưa có đủ thông tin để đánh giá và góp ý về xử lý thông tin của ban, thường trực HĐND để phản hồi, bàn với UBND, đưa ra thảo luận tại phiên họp HĐND. Tuy nhiên chúng tôi nghe thấy phản ảnh rằng Hội nghị HDND sau tham vấn đã giảm tải, giảm căng thẳng sau khi thường trực có báo cáo về kết quả tham vấn và các điều chỉnh, giải quyết của UBND.
3. Kiến nghị - Gợi ý suy nghĩ
· Không có một khuôn mẫu sẵn về tham vấn. Mỗi địa phương nên tham vấn theo sáng kiến và tình hình cụ thể của địa phương. Trên cơ sở đó, so sánh với quy trình lý thuyết về tham vấn và bổ khuyết quy trình này kèm theo các thủ tục với kinh nghiệm địa phương và ghi nhận quy trình này bằng văn bản. Điều này có lợi cho sự chuẩn bị và tham gia tích cực của các bên tham gia tham vấn.
· Nên tổ chức nghiên cứu trước khi tham vấn,nắm tình hình địa bàn, chỉ đạo cách thiết kế chương trình hội nghị tham vấn và cách lập các câu hỏi sẽ nêu tại hội nghị tham vấn (ai, làm gì, làm như thế nào?).

· Đánh giá kinh nghiệm yêu cầu, chọn và dùng chuyên gia hiệu quả trong cuộc tham vấn.

· Đối với Điều tra XHH: Nên tổng kết quy trình đặt hàng, theo dõi, thực hiện Điều tra khảo sát xã hội học; tại sao kết quả điều tra có vẻ không giúp nhiều cho tham vấn mà lại tốn kém? Khi nào nên áp dụng và như thế nào?

· Quy trình tham vấn qua truyền hình, Internet, đơn thư góp ý của công dân cần được đầu tư nghiên cứu thêm để áp dụng lâu dài.
· Tham vấn giúp gì cho Chính sách?: Cần đánh giá từ khâu tổng hợp tới kiểm chứng, phân tích và sử dụng kết quả tham vấn vào hoạt động giám sát, hoạch định chính sách. Đánh giá rõ đâu là thông tin thô và đâu là phần giá trị gia tăng của các thông tin khi được tổng hợp và phân tích, đối chiếu với chính sách khi ban hành? cách làm việc với UBND để xử lý các thông tin này như thế nào?
· Tăng cường năng lực đại biểu trong tham vấn: qua các bài học trong phân công, phân vai thành viên của đoàn tham vấn, ứng xử trong tham vấn và điều hành cuộc tham vấn, cần đánh giá những hạn chế và đề nghị bổ khuyết để hoạt động đều tay hơn (ví dụ ban hành quy tình, thủ tục, tổ chức bồi dưỡng…)
· Công tác bảo quản tư liệu, thông tin, chứng cứ qua tham vấn như thế nào để phục vụ giám sát và hoạch định chính sách? Bởi vì vấn đề tương tự sẽ có thể lặp lại, những thông tin từ đợt tham vấn này có thể hữu ích cho các đại biểu quan  tâm tới các vấn đề liên quan.

· Cần đánh giá trong những công cụ tham vấn đã được giới thiệu (khoảng 10-15 công cụ), có bao nhiêu công cụ có thể áp dụng được nhưng chưa áp dụng? có thể lồng ghép tham vấn trong các hoạt động thường xuyên nào của HDND; cách phổ biến các công cụ này tới các tổ đại biểu; kết nối với  nhau và qua thường trực như thế nào để hình thức tham vấn được sử dụng thường xuyên và không tốn kém?

· Hình thành quy trình, thủ tục tham vấn của HĐND địa phương để có cơ sở thực hiện và hoàn thiện.
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